
ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG, NẰM TRONG KHUÔN KHỔ 03 LĨNH VỰC ƯU TIÊN CỦA QUY HOẠCH ODA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2515/QĐ-UBND ngày  13 tháng  8  năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ)

Đơn vị: USD
	TT
	Tên dự án
	Tổng vốn

đầu tư
	Trong đó
	Đơn vị đề xuất

	
	
	
	Vốn vay ưu đãi/vốn ODA hoặc hỗn hợp
	Đối ứng
	

	I
	Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật của nội đô và các thị trấn, thị tứ và khu dân cư tập trung trên địa bàn TP.Cần Thơ
	921.610.000
	629.993.000
	291.467.000
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 921 (tuyến thẳng nối từ Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư)
	30.500.000
	21.350.000
	9.000.000
	Sở Giao thông Vận tải 

	2
	Dự án đường và cầu qua cù lao Tân Lộc
	32.200.000
	22.540.000
	9.660.000
	Sở Giao thông Vận tải 

	3
	Xây dựng và nâng cấp đường tỉnh 922 giai đoạn I
	105.160.000
	58.453.000
	46.707.000
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ


	4
	Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 với đường Nam Sông Hậu
	753.750.000
	527.650.000
	226.100.000
	Sở Giao thông Vận tải 

	II
	Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội 
	77.062.920
	67.670.377
	9.392.543
	 

	5
	Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã nông nghiệp
	834.000
	810.000
	24.000
	Chi cục phát triển nông thôn 

	6
	Trường tiểu học bán trú Cái Khế
	3.750.000
	2.650.000
	1.100.000
	Ban quản lý dự án quận Ninh Kiều

	7
	Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thuộc lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và xử lý môi trường phục vụ phát triển bền vững.
	5.150.000
	5.150.000
	0
	Trung tâm Thông tin tư liệu Cần Thơ

	8
	Thành lập vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam tại thành phố Cần Thơ
	21.135.912
	17.700.000
	3.435.912
	Sở Công Thương

	9
	Trường tiểu học bán trú An Phú
	7.850.000
	5.450.000
	2.400.000
	Ban quản lý dự án quận Ninh Kiều

	10
	Trang thiết bị Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
	10.404.550
	10.270.600
	133.950
	Sở Y tế 

	11
	Trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
	         27.846.982 


	    25.554.825 
	2.292.157 
	Sở Y tế

	12
	Nâng cao năng lực đối ngoại và ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức thành phố
	91.476
	84.952
	6.524
	Sở Ngoại vụ

	III
	Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
	4.548.371
	3.731.159
	817.211
	 

	13
	Hệ thống cảm biến và giám sát phục vụ cảnh báo môi trường và giảm nhẹ thiên tai tại Cần Thơ
	700.000
	652.462
	47.537
	Sở Thông tin và Truyền thông 

	14
	Hỗ trợ cấp nước cho khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ.
	3.848.371
	3.078.697
	769.674
	Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn 

	TỔNG CỘNG
	1.003.221.291
	701.394.536
	301.676.754
	 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC KHÁC CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng  7 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ)

Đơn vị: USD
	TT
	Tên dự án
	Tổng vốn đầu tư
	Trong đó
	Đơn vị đề xuất

	
	
	
	Vốn vay ưu đãi/vốn ODA hoặc hỗn hợp
	Đối ứng
	

	1
	Hỗ trợ phát triển, kinh tế vườn kết hợp du lịch sinh thái xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền
	95.300
	76.200
	19.100
	Chi cục Phát triển nông thôn 

	2
	Bảo tồn và phát triển sản xuất kết hợp với du lịch sinh thái Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ thuộc địa bàn 02 phường Long tuyền và Long Hòa, quận Bình Thủy
	167.000
	147.000
	20.000
	Chi cục Phát triển nông thôn 

	3
	Hỗ trợ xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh
	1.048.000
	857.200
	190.800
	Chi cục phát triển nông thôn 

	4
	Trung tâm giống thủy sản cấp 1
	10.000.000
	8.000.000
	2.000.000
	Chi cục Thủy sản 

	5
	Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai định hướng đến năm 2015
	12.000.000
	9.460.413
	2.365.103
	Sở Tài nguyên và Môi trường 

	6
	Nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng
	12.500.000
	10.000.000
	2.500.000
	Sở NN&PTNT

	7
	Đầu tư phát triển ngành cơ khí.
	20.000.000
	16.000.000
	4.000.000
	Sở Công thương 

	8
	Đầu tư phát triển chợ truyền thống có nhu cầu bức xúc trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2015
	35.809.482
	28.647.586
	7.161.896
	Sở Công Thương 

	TỔNG CỘNG
	91.619.782
	73.188.399
	18.256.899
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